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V I Ệ T  NAM
LÀM QUANG T H I Ệ P - L Ê  VIÉT Dư KHƯƠNG

1. Trong hệ thống các phương pháp địa vật lý dùng đề thăm dò địa chát 
^  Việlt nam! đo sâu điẹn thang đứng (VES) là phương pháp được ứng dụng rỘDg 
í r̂ãi nlauất. Đày là phướng pháp nhằm xác dịnh kích thước hinh học và điện trử 
suát củe các lớp đăt đá tròng mỏi ti ường phàn lởp gằn Dẳm ngang dựa vào giả 
t r i  của  một điện Irường nhàn lạo đo trên mặtđẫt. Điện trường nay đuợc gày r a  
bời dởng diện phát vào đăt qua hai điện cực. Trong quá trinh đo khoảng cách 
giưa hai  cực phái đưọc mở rộng dần, và độ sâu nghiên cửu cũng lăng dàn theo 
thoaivờ cách này |1]. Tuy ra đời đíi hơn nỉra thế kỷ nay và chiếm vị tri khả 
virng chắc trong thàm dò địa chất, phương pháp VES vẫn rnaug một số nhược 
diem nhíít địnb: 1) độ sáu nghiên cưu của phương pliáp VES bé hơn nhiều so 
vởi kboảng cách giữa hai cực phát, h»^ặc nói cách khác: miión rghiên cứu 

, sàu lờn phải irở khoảng cách giữa hai cực phát quó rộng, 2) Khi đo sâu vởi 
thoang cach giữa hai cực phát quá lởn, kết quẳ đo sâu sẽ chịu ảnh hưỏng của 
)ham vi mòi trirừng rộng, cỏ nghĩa là linh định  xứ cìiakết quả kém. 3) Khả năng 
)tian igiải cua phưưng pháp khong cao: phương pháp không tách được những 
ứp khiòng đủ dày trong lát cắt địa chẫt:

2 Nhằm nảnơ cao hiệu quả của đo sâu điện và khẵc phục những nhược 
điẽni meu trên, chung tôi có đe nghị một phương pháp đo KỒH điện mới. Cốt IRi 
■cua phương pháp mơi này là sừ dụng các biện pháp kết hạp kliío léo trong đo

»  .  • V  ♦ ' V  ___ A i  ế ỉ n  a A  t l ì i i  f i * A n  / f i v ^ n r r  P r ầ n r t<lac vỀa xử ĩỷ số iiệu đè tăng mật độ thông tin c6 Ich thu đưọc trén đirờng CODÍỈ

thànii phàn hợp nhất |2|. hoặc dùng một hộ thống điện cựe íịòin mọt cặp Cựo 
I)iiát nằm  bèu trong và hai cặp cực đo đổi xứng rẳm bèn ngoài đe đo 4 giá trị 
<1 ện tirưàng và sir dụng chúng đề tính các giả trị điện Irở suẫt bièu kiễn cẳii 
thĩết (phương hướng đối xữníí và lirỡng cực hợp abắt [3,4]). Hai quy Irìnli t r ê a  
co thê thưc hiên riêng rẽ hoậc kết hựp vói nhau.  Phương phápđosàu  điện thực 
hiên thco hai qui trinh này dựa trèn cùng mộl cơsỏr lý thuyết khi giải bài toán 
thuận và bài toán Iigirợc nên được mang một tền chung; phương pháp đo sâu 
điện hai Ihành phần hợp nhát.

Trong đo sâu điện số liệu đo đạc ở thực địa thường được biêu diễn dưới 
-dang n h i n «  đường cong mô tà sự biếa đồi cùa điộn trở suất biễu kiến t heo kich 
thừởc hẻ cực trên t ỉxlchlogaril  tép. Sự biến đồi ấy r-ùa điện trà suất biều kiẽu 
phan anh  dằng điệu chuQg của sự biến đồi điện trừ suất thật I ủa môi trường 
dheo cĩhiều sauT nhưng dirới dạng kliòng sẳc nét. Phương phảp đo sâu càng l6 l
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n ín  đường cong điộn trở suất biễu kiến đo được cỏ dạng càng gần với sur biỄii 
đôi của điện trờ suẫt thật của môi trường.

Tại một điễm đo sàu, phương phápđo sâu điện hai thành phân họcp uliãt 
cho phép thu được một đường cong điện trở suất biều kiến thông thư'ờ-ng Pjj 
của phương pháp VES, một hoặc hai đường cong diện Irử suất biếu kiiến pr 
ứng yới thiỗt bị lưỡng cực, và quan trọng hơn hết là một đuòng cong tồng ihợpPp 
c6 độ sâu nghièn cứu lớn và khíi năng phân giải cao bơH nhiều so với các đường 
c o n g  p ^ v à  P j . .  T ấ t  c ả  c á c  đ ư ờ n g  cODg đ è u  đirợc t i n h  t r ự c  t i ế p  t ừ  s ố  l i ệ u  d ỉo  đ ạ õ  
ò  thực địa.

Trên hlnh 1 có biềm diễn 
các đường cong điện I r ở  suất 
biều kiều của phương phiáp đo 
«âu điện hai thà rh  phâm hợp 
nhất linh theo một miô hinh 
môi trường 8 lớp dựa vào lfit 
cắt điện cạnh một lỗ kboantạ i  
'vùng trũng Hà nội. Cáic hlnh 
vẽ cho thấy đường cong Ppửng 
với phương pháp đo «âiu điện 
hai thành phàn họ-pnhát có khả 
năng phân giải cao hơni (phản 
ảnh sắc nét hơn lảt cắit điộn 
thực), và độ sáu nghiê-n cứu 

lởn bơn (đạt sớm hơn đển tiệm cận pbản ảnh lớp cuổi cùng của mô hinh môi: 
trường), so TỞl đirờng cong VES Ps.

3. Phương pháp đo sílu điện bằng'
Ihií t bị đỗi xứng yà lưỡng cục hợp 
nhất dã được thủ nghiệm trên một 
tuyến khỉo  sát ỏf phia bắc \ù n g l rũ n g  
Hà nội, lư Bavl sang Tam đảo.

Các s6 liệu Ihực địa được đo bằng 
.má} R A C - 8  và PHOENIX (Canada).
Kich thưởc tổi đa cùa bai cực đo bên 
ngoài c ì a  thiết bị ]à AC=20CÒm. Dòng 
pbếi tối đa ử các kiih thước lón cữ 
1—2 A. Thức lỗ chứnịỉ lỏ nhiễu do các 
dòng điện công nghiệp Irong đồt và 
do cảc trường điện từ tự nhiên (trường 
lừ-lellua) khônp ảnh hưởng đáng kê 
lên phép đo ở các kíth thirờc hệ cực 
nèu trên. Trong quủ Irình đo 4 hiệu 
thế,  mội bièu thức liên hệ giũa 4 hiệu 
th ế  đó đirợc sử dụng như một hệ IhiVc 
kiêm tra độ chinh xác đo đạc. Kết quả 
đ o  được ghi chép và tính toán sơ bộ 
a  Ibực địa, s«u đó được xử lỹ tự động 
t rén máy tính diện tử.
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Đề minh hpa. trén H. 2 cổ biẽu diễn các đưỏrng cong điỘQ Irởsuẫ tb icu  kiến 
hu được tại 2 điềm đo sàu Irên luyến, ở  mỗi điềm đo có vẽ 5 đường cong chính 
ìhư- s a u : 1 đirờng ccng p,j của phưoDg pháp VES mà mỗi điềm trên đường cong 
à trung bình của 2 giá IrỊ đo, 2 đường cong lirỡng cực trục ỏ cảnh bên trái  P̂ -Ị. 
rà bên phải P[.p, I đường cong trung bình của 2 đường lư ỡn g  cực 2 cánh Pj., 1
Ịirờng cong tông hợp P p .  Tính ồn định cùa đường cong  p p  chửDg tỏ bản thâa  
riệc tinh đường cong này tông hợp từ 4 giá trị trường khác nhau thu ở Ihực địa 
ĩã làai tăng thồng tin có ích và khử nhiễu (rong tín hiệu đo đirợc.

,/im)
----- - '■s.
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Hlnh 2b

Cò tbề néu một vài nhận xét về các đường cong thực địa. ở  H. 2a hai đường 
!ong lưõng cực hai cánh có dang khá khác nhau, chứng tỏ tinh chất cùa lál cẵt 
liện về hai phía điềm đo có thay đôij còn ở H. 2b,c hai đường cong lưỡng cưc 
lai cánh gần như trùng nhau, chứng tỏ sự đòng nhất của lát cắt điện về hai phía 
> á c  đ t r ờ n g  c o n g  Pp  b á m  l á t  c ắ t  đ i ệ n  t h ự c  s á t  h ơ n  c á c  đ ư ờ n g  c o n g  P j j v ả  Pj. t ư ơ n g  

irng. các cực trị của chúng rắt gần với điện trở suất thực của các lớp. Độ sân 
Ighiẻn cứu của các đường cong Pp lớn hơn của cAc đường cong pỊị tương ửng 
rên hlnb 2a nhánh cu6i của đường cong pp phản ánh một lớp điện .trở suẩt thấp 
íẳm dưới lớp điện trờ suất cao cuổi cùngmà đường cong Pjj tươn^ ứng phẵn 
nh, trèn H. 2b nhánh cuối của đường cong Pp phản ánh một lớp điện trở s u i t  
ao ờ dưới sàu mà đường cong Ps chưa với lới.

Đề th ấ y  rõ h iệu  qu ẳ  của
_____________ I J| \  | '| |'| I việc tăng độ sâu nghiên cửn

trong phương pháp mới, ờ
H. 2c có vẽ một đường cong 
VES do Lién đoàn bàn đồ địa 
chất đo trước đây ở một điềm 
lân cận trôn cùnj? một cấu tạo 
nhưng với kích thước cựcđạ  
của hệ cực là AB/2 =  6000 m, 
Phần trước cực tiễu của đường 
này có dạng giổng dường cong 
p^ ,điện trờ suất biêu kiến cũng 
đạt cực tiếu ở kích thườc 

Ị 2 c ” r «  1000 m. nhưng sau đó tăng
lên và biều hiệa lírp nền điện 

;rở suit cuo bèn dưới. Lưu ý đến đưừng coiig Pp thu được bằng phương pháp  
lo sàu điện mới, chúng ta thấy nhánh đi lèn cuối cùng của đttờng cong này cũng
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phẳn  ảnh lởp nền điện trở suất cao ấy nhưng với kichthưởc t6i da của hệ cựi 
chl cỡ lOOOm. Như vẶy, trong vi dụ dã nêu phương pháp đo sâu điện mới đạ 
hiệu quả TỒ độ sâu nghiên cứu tương đương phương pháp VES khi kích lhướ( 
tối đa của hệ cực chỉ bằng 1/6 iần so phương pháp VES.

ở  H. 2 cũng có nêu ví dụ về việc phân tích định lượng các đường cong PỊ 
Cảc đường cong được phân tlch bằng chương trinh giải bài loán ngurợc thec 
phương pháp lựa chọn trên máy lính điện lử. Nghiệm gần đủng bậc khòng đượ< 
lấy Irirc tiếp trẻn đường 'cong theo các điềm đặc biệt. Nghiộm cu6i cùng đượ( 
chọn  sau mấy chục lần linh lặp. Sai lệch binh*phương trung binh giữa các đườnị 
cong t lnh’Ui theo kếl quà phân tích và đưòngcong thực địa lương ứng là 4% 
(lỉ.  3a) và f)% (H. 3b). Một điễm hết sức lý thú là, do khâ năng phàn giải cao củt 
đường Pp, nghiệm gần đúng bậc không dược lỗy ngay trên đường cong Eià}- cũnị 
eho phép dựng lại đường cong với sai lệch bé cữ 10% so với đường thực tế 
điều mà đổi với lát cắt nhiều lớpnhi r các vi dạ đâ nêu ngay việc phântich cônị 
phu đườn-g cong bằng palet cũng cliưa chắc đã đạt được.

4, Chúng ta hãy bàn vài lời vè hiệu quả kinh tế của phirơngpháp niỏri. Trước 
hết. vè traníỊ bị, pbưưng pháp mới này không đòi hỏi gi thêm nhiều so với pluTơn{ 
pháp  VES cũ, ngoài Tiệc ihêm 2 cuộn dày và 1 bộ chuyền mạch đẽ đo 4 hiội 
thế  (trong mộl sổ mày thăm dò điện mới,  chẳng hạn máy GESKA mà Xưửnị 
mảỵ  địa vật lý của Lién doàn Vật lỷ địa chốt đang sản xuát, bộ chuyễn mạch nồ\ 
cỏ sẵn trong máy). Nhân lực cũng không đòi hỏi hnrn nliièu so với phương pháf 
VES: chỉ cần Ihém 2 người chạy cực ờ các khoẵng cách lửn. Do đó, so với mộ 
đ iềm VES cùng cỏ kich.thưởc tối đa như  nhau, chi phí cho một điềm của phươnj 
p h á p  mới bằng cỡ 1,2—1,5lăn. Trong khi đỏ, đ? nghiên cửu cù rg  một độ sâi 
phương pháp mới cho phép rút ngắn kích thước l6i đa ci'ia hệ cực cỡ 5-^10 lầĩ 
so  với phương pháp VES. Thông lin về lát cắt địa chất mà phương pháp mới ch< 
ta lai phong phú hơn nhiều ;Do đó, linh theo thành của thông tin căn t hu đirợí 
a  một độ sáu nghien cứu xác định cỉia lát cẫt điện Ihl phưong pháp niới rẻ hơi 
pbương pháp VES cữ 3—5 lần. (Trên vi dụ ở H. 2b, tập hợp 5 đường cong thu 
bẳng  phirơng pháp mởi cho thồng tin như nhau về độ sâu nghiên cửu Tả chi tiế 
hơn vè lảt cSt địa chất so vởi 1 đường cong VES đã dẫn. Trong khi đó giá thànl 
của cả 5 đường cong này rẻ hơn đường cong VES it nhất 3 lần).

Cần nói thêm rằng so vởi phương pháp trừ trường ứng dụng ử Liên xô [5 
là phươtiíỊ pháp nhằm thu đường cong điện trở suất biếu kiến gần giír tgđườni 
pp  bằng  m ột  thiết  bị đậc  biệt  yà khả còng kènh, thì p hư ơ ng  p h á p  đ ư ợ c  Jè Dgh

c h o  đ rộnư cong Pp ốn định hơn nhiều do việc giảm sai số nhờ tông hợp Ihôrị 
tin. Mặt khác, ngoài đirờng cong Pp, phươniị pháp mới còn cho 2 đưòrtg cori| 
lưỡng  cực với nhièu thòng tin qui giá mà phưưng pháp trừ  trường khồng cho

Như vậv, những kết quả thử nghiệm áp  dụng phương pháp đo sâu đ  ệnmứ 
đẵ khẵng định những dự đoán lý  thuyếl v ề  phương pháp này nêu trorg CIC cônj 
tr ỉnb  [2i3] và đà -obứng tò phương pháp được đè nghị cò thè áp dụng rẵt  cố hiệi 
quâ vào cÔDg tác thăm rỉỏ địa chất ỏ nước ta.
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TẢI LIỆU THAM KHẢO

1- Lâm juang Thiệp, Thăm dò điện, (trong hộ sách Địa vật lý thăín dò). N x b -  
3ại học và "HCnT Hà nội 1979.

2, Lè V ế Dir Khương—Lâm Quang Thiệp. Một phương pháp mới đè thu đường 
cong đo sâu điện có độ sảu nghiôn cứu lớn và khả năng phân giải cao: phưang 
)háp lướnf (ực hai tliànli phăn hợp nhấl. Tc. Các khoa học về trái đát. 6 (3) 
r. 84 -86:1984.

3. ĩ.im ciiaiig Thiệp —Lê viột Dư Khương. Các phương pháp đo s4u và đ o  
tnặt cẳt đitn bẳng thiết bị đổi xứng và lương cực họ p nhSt. Tc. Địa chẫt N —167 
tr. l —4 ,19Ỉ4.
■1] / lau  Kjair Txiieii. 1983. Onpenutine B3aiiiin0CTỉi B 3;ieKTpopay BCOKe. 

«BecTin v\ry», cep. 4, «reo,ioriia», N“.
5] Paối;H03ip 5. H, 1965. OÕOCIIOBHUX no.ioweniiax MCTOAa BamiTaHHHno;icfu 

iinpiiK;io;Ịíai reoộiraOKa, BUM. 43, crHeapaj.

CHÚ DẴX CHO CÁC HỈNH VẼ

H. 1 — Các đường cong lý thuyết pr Pp tính cho lảt cẵt địa điện 8 lớp  
(vùng triÌDí Hà nội): Pi =  20; P2 =  2,3; Pa25;p4= 11,9; P 5 =  6; pg =  10,1; Pj = 3 1  

Lg = 500.
ị hi =  3.8; Ij =  24,4; ha =  133; hí =  354; hs =  525; h6 =  2121; h7 =  3344;h8= 0 0  

ỉ — : đirrng cong điện trở suất biếu kiến.
— ; Đitn trử 8iiất thực theo chiều sâu. 

pi.2 — a.b)('ảc đường cong thực địa đo sàu điện bằngthíết bị đối x ứ n g v à lư ỡ n g
jcực hợp nhấl.
ị — nghém gần đủng bậc (0).
I — kết Ị u ả  phân tỉch.
 ̂ c) BưÒQg cong VES đo đirọrc trirớc đây ử gần điềm 2b.

JÌAM  K7A-ir TXHEn,JlE BbET 3bl XblOHr. PESyJlbTATbl OnPOBOBAHHH  
HOBOrO iVETOiỊA 3JIEKTPHMECKOrO 30HAHP0BAHHH B rEO/IOrHMEC-  
KOM HCC.IE/IOBAHHM RO BbETHAME

B criTie ii3jio>KeHhi pe3>MbTaTfai onpoốOBamiH MOBoro MCTOAa sjiCKTpH'iecKO- 
ro 30HAỉpCBaHíiH, npeA^OHíCHoro ^BTopaMii. OnpoốOBaHiie ỐU/IO iipoBCAeno na 
Iipoộii^c B\ BH — TAMiỊAO, CCBCPO — 3anaaH0H qacTH XaHoiicKoro nporHốa 
n o ; i e B b i a  M i T c p n a ; i h i  II p e s y . i U T a T u  o Ố p a ố o T K H  II i i H T e p n p e . T a u , i i i i  n a  3 B M  no;.T- 
uepaii-íiỉi j,*CTOìíneTBa MCTOAa, KOTopue TeopcTimecKii ốu;iH vKaaaHH aBTOpaMH: 

ịiio cpaB,ic.iiiio c MCToflOM B33. HOBbiii MeToa iiMcex ốo^ibuiyio r^iyốnHHOCTi*

'Í
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B O H A H p o B a H H H ,  ố o ; i e c  C H J i b n y K )  ; i O K a ; i b H O C T b  II B U C O K y j o  p a s p e m a i o u j y i o  c n o c o  

ốHOCTb. Una  HOBOro MexoAa CToHMOCTb 9KBHBa;ieHoro K0 ;iiiticcTBa iiHíỊiopMamn 
0 6  H0c;ieflyeM0 M o 6 T>eKT'e fleuieB;ie Ha 3—5 p a 3 ,  HCM ỈÌ,AĨỈ B33. P c 3 v ; i b T a T  oripo 
ỖOBaHHH HOBfO MCTOfla CBIITe;ibCTByeT, »ITO HOBbjii MCTOil MOiKerốuTb i icno;ib3(  
B3H c 6o;i1jIiioh aộộeKTHBHOCTBK) B npaKTiiKe rc0 ;i0 nmecK0 ii paõOTbi,

LAM QUANG THIEP, LE VIET DU KHUONG. THE RESULTS OF TESTING 
NEW ELECTRICALSOUNDING METHOD IN THE GEOLOGICAL RESEARCl

IN VIET NAM

The paper introduces some results of testing a new electrical soundiníỊ meg 
thod inyented by the authors. The test was done in the profile from Bavi to 
Tamdao on Red river bssit). The results of the test and of the data processing 
and  interpretation confirm advantages of the new method : in comparison with 
the VES method, it gives greater depth of sounding, stronger locality and 
higher decomposition. The use of the new methods allowed us to reduce the 
production cost when using the VES method at least by 3 p  5 times. Th€ resu
lts  of testing the new method have showed that it may be used with gread ef. 
ie c t  in the geological surveys.

Nhận ngày 15-Í0-1985.
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